
UNIT 15:GOING OUT 

SECTION A : VIDEO GAMES 

Period A1, A2 

 

* New words: 

- amusement /ə'mju:zmənt/ (n): sự giải trí 

+ amusement center /ə'mju:zmənt 'sentə/ (n): trung tâm giải trí 

- addictive /ə´diktiv/ (adj): (có tính) gây nghiện 

- arcade /ɑ:'keid/ (n): khu vui chơi/mua sắm có mái vòm 

- player /'pleiə/ (n): người chơi 

- dizzy /'dizi/ (adj): choáng 

- outdoors /'aut'dɔ:z/ (adv): ngoài trời 

- indoors /'indɔ:z/ (adv): trong nhà 

- develop /di'veləp/ (v): phát triển, mở rộng 

- social skill /'souʃəl skil/ (n): kĩ năng giao tiếp 

+ skill /skil/ (n): kĩ năng 

- of one's age /ɔv wʌns eiʤ/ (prep): cùng tuổi 

* GRAMMAR:  

Sentences structures with Spend and Waste (Cấu trúc câu với Spend (trải qua / bỏ ra) và Waste 

(phung phí)) 

1) S+       spend / waste         +          Time / Money on + noun 

         Tiêu xài tiền / thời gian                           cho việc gì 

          Phung phí 

Ex: He often wastes a lot of time on video games. (Anh ấy thường phung phí thì giờ vào trò 

chơi video) 

Alice spends a lot of money on fashionable clothes. (Alice tiêu nhiều tiền cho quần áo thời 

trang) 

2)  S     +   spend / waste         +          time / money +   V-ing 

           Dành thi giờ/tiền bạc                              để làm gì 

          Phung phí thì giờ/tiền bạc 



Ex: Ba usually spends 2 hours a day practising English. 

(Ba thường dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày thực hành tiếng Anh) 

He wastes a lot of money buying lottery tickets. 

(Anh ấy phí nhiều tiền mua vé số) 

 

UNIT 15:GOING OUT 

SECTION IN THE CITY  

Period B1, B2 

 

* New words: 

- the rest of : phần còn lại 

- traffic (n) :  sự đi lại, sự giao thông (xe cộ) 

- awake (adj) : thức giấc 

- get used to (v) : thích nghi với 

- keep (v):làm cho…., giữ … 

- direction (n) : sự điều khiển, sự chỉ huy 

SOME WORD TO DESCRIBE LIVING IN THE CITY AND LIVING IN THE 

COUNTRYSIDE 

*  Living in the city 

+ Advantages: THUẬN LỢI  

- Comfortable :  

- A lot of entertainments  

- Good aducation ( schools, facilities,…) 

+ Disadvantages: KHÓ KHĂN 

- Crowded 

- Noisy 

- Heavy traffic 

Living in the countryside 

+ Advantages: 

- Quiet 



-Peaceful 

- A little traffic 

- Fresh air 

+ Disadvantages: 

- Few entertainments 

- Boring 

 

 

 

* GRAMMAR :  

 

 

* be /get used to + N/ Ving   … quen với  

* (B)    Keep + object + Adjective: làm cho….. 

(A)  Be/get used to + Noun/V-ing = quen với... 

Ex: Mr Lam is a farmer. He gets used to getting up early everyday. 

(Ông Lâm là một nông dân. Ông quen với việc dậy sớm mỗi ngày.) 

Lan is from the countryside. She isn’t used to the busy life in the city. 

(Lan đến từ nông thôn. Cô không quen với cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố) 

(B)    Keep + object + Adjective 

Ex: The traffic noise keeps me awake at night. 

(Tiếng ồn xe cộ làm tôi thao thức ban đêm) 

Lan is a careful girl. She always keeps her house clean and tidy. 

(Lan là cô gái cẩn thận, cô luôn giữ nhà mình sạch sẽ và ngăn nắp) 

 

 

EXERCISE FOR UNIT 15 

 

Bài 1: Đọc kỹ đoạn văn sau đó viết TRUE (T) hoặc FALSE (F) cho các khẳng 

định sau. 
Millions of young people play video games. Some play them at home, others play 

them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of the inventors 

are as young as 14 or 15.These games are good fun, but players must be careful. They 

should not spend much time on their own because they like to play video games so 

much. One doctor advise that children should spend only a small part of their free time 

playing video games. They must take part in outdoor activities with their friends and 

develop their social skills. 



1. Nowadays, video games are very popular among young people. 

2. Most inventors of the game are teenagers. 

3. Playing video games too much can cause dizziness. 

4. Players sometimes like to play video games alone. 

5. The doctor advises children not to spend much time on video games. 

6. The doctor says children must stay indoors to play. 

Bài 2: Viết lại câu. 
1. We will make a Sapa tour that last four days. 

We will make a ........................ . 

2. My father is a careful driver. 

My father drives ...................... . 

3. Ms Chi speaks English fluently. 

Ms Chi is ............................. . 

4. Hoa hates the noise and the busy roads in the city. 

Hoa doesn't ........................... . 

 
 


